KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CAO ĐẲNG TOÀN KHÓA 2019
KHOA KINH TẾ
NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
MÃ NGÀNH: 6340302
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	3
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	4
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	5
	KTC105
	Nguyên lý kế toán
	4(4,0,8)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	
	

	1
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	2
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	3
	KTC125
	Luật kinh doanh
	3(3,0,6)
	
	

	4
	KTC104
	Kinh tế vi mô
	3(3,0,6)
	
	

	5
	KTC115
	Marketing căn bản
	3(2,1,5)
	
	

	6
	KTC162
	Tài chính doanh nghiệp 1
	3(2,1,5)
	
	

	7
	KTC108
	Kế toán doanh nghiệp 1
	2(1,1,3)
	KTC105 (a)
	

	8
	KTC135
	Thuế
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 3
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	2
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	3
	KTC140
	Kế toán chi phí
	2(1,1,3)
	
	

	4
	KTC109
	Kế toán doanh nghiệp 2(**)
	2(1,1,3)
	KTC108 (a)
	

	5
	KTC107
	Kế toán trên Excel
	2(0,2,1)
	
	

	6
	KTC193
	Đồ án chuyên ngành 1(**)
	1(0,1,0)
	
	

	7
	KTC117
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	2(1,1,3)
	
	

	8
	KTC127
	Tài chính công
	2(1,1,3)
	
	

	9
	KTC180
	Thị trường tài chính
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học)
	4
	
	

	10
	KTC137
	Thương mại điện tử
	2(1,1,3)
	
	

	11
	KTC176
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	2(1,1,3)
	
	

	12
	KTC146
	Tâm lý kinh doanh
	2(1,1,3)
	
	

	13
	KTC132
	Thị trường chứng khoán
	2(1,1,3)
	
	

	Học kỳ 4
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	1
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	

	2
	KTC177
	Báo cáo thuế (**)
	2(0,2,1)
	
	

	2
	KTC181
	Kế toán quản trị
	2(1,1,3)
	
	

	3
	KTC138
	Kế toán doanh nghiệp 3 (**)
	2(1,1,3)
	KTC109 (a)
	

	4
	KTC144
	Kế toán trên phần mềm Misa (**)
	2(1,1,3)
	KTC107 (a)
	

	5
	KTC194
	Đồ án chuyên ngành 2 (**)
	1(0,1,0)
	KTC193 (a)
	

	6
	KTC111
	Kế toán hành chính sự nghiệp (**)
	2(1,1,3)
	
	

	7
	KTC151
	Quản trị tài chính
	2(1,1,3)
	
	

	8
	KTC179
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 3 môn học)
	4
	
	

	9
	KTC112
	Kinh tế vĩ mô
	2(1,1,3)
	KTC104 (a)
	

	10
	KTC178
	Kế toán ngân hàng
	2(1,1,3)
	KTC173 (a)
	

	11
	KTC134
	Thanh toán quốc tế
	2(1,1,3)
	
	

	Học kỳ 5
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	1
	KTC195
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	
	Tổng cộng
	90
	
	





KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CAO ĐẲNG TOÀN KHÓA 2019
KHOA KINH TẾ
NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
MÃ NGÀNH: 6340417
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	CTC104
	Giáo dục chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	3
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	4
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	5
	KTC118
	Quản trị học
	4(4,0,8)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	1
	TTC101
	Tin học 
	4(1,3,4)
	
	

	2
	KTC115
	Marketing căn bản 
	3(3,0,6)
	
	

	3
	KTC106
	Hành vi tổ chức
	3(3,0,6)
	KTC118(a)
	

	4
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	5
	KTC105
	Nguyên lý kế toán
	4(4,0,8)
	
	

	6
	KTC146
	Tâm lý kinh doanh
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học)
	4
	
	

	7
	KTC116
	Phân tích báo cáo tài chính 
	2(1,1,3)
	KTC105(b)
	

	8
	KTC102
	Chiến lược và chính sách kinh doanh
	2 (1,1,3)
	KTC115(b)
	

	9
	KTC123
	Đạo đức trong kinh doanh
	2(1,1,3)
	
	

	10
	KTC113
	Luật kinh tế
	2(1,1,3)
	
	

	Học kỳ 3
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	21
	
	

	1
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	2
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	3
	KTC104
	Kinh tế vi mô
	3(3,0,6)
	KTC118(a)
	

	4
	KTC136
	Kế toán doanh nghiệp 
	3(2,1,5)
	KTC105(a)
	

	5
	KTC142
	Quản trị xuất nhập khẩu (**)
	2(1,1,3)
	
	

	6
	KTC120
	Quản trị Marketing (**)
	2(1,1,3)
	KTC115(a)
	

	7
	KTC121
	Quản trị tài nguyên nhân sự (**)
	2(1,1,3)
	KTC118(a)
	

	8
	KTC122
	Quản trị văn phòng 
	2(1,1,3)
	KTC118(a)
	

	9
	KTC190
	Đồ án chuyên ngành 1(**)
	1(0,1,0)
	
	

	10
	KTC124
	Quản trị doanh nghiệp
	3(1,2,3)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 4
	20
	
	

	Môn học bắt buộc
	16
	
	

	1
	KTC143
	Tin học ứng dụng trong kinh doanh
	2(0,2,1)
	
	

	2
	KTC119
	Quản trị tác nghiệp
	2(1,1,3)
	KTC104(a)
	

	3
	KTC131
	Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
	2(1,1,3)
	KTC136(a)
	

	4
	KTC185
	Quản trị chuỗi cung ứng (**)
	2(1,1,3)
	KTC119(b)
	

	5
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	

	6
	KTC191
	Đồ án chuyên ngành 2 (**)
	1(0,1,0)
	
	

	7
	KTC124
	Kinh doanh quốc tế
	3(2,1,5)
	
	

	8
	KTC182
	Văn hóa doanh nghiệp
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học)
	4
	
	

	9
	KTC186
	Quản trị dự án đầu tư
	2(1,1,3)
	KTC131(b)
	

	10
	KTC187
	Quản trị chất lượng
	2(1,1,3)
	KTC119(b)
	

	11
	KTC137
	Thương mại điện tử
	2(1,1,3)
	
	

	12
	KTC164
	Soạn thảo văn bản
	2(1,1,3)
	
	

	Học kỳ 5
	6
	
	

	1
	KTC192
	Thực tập tốt nghiệp(**)
	6(0,6,0)
	
	

	
	Tổng cộng
	90
	
	






KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CAO ĐẲNG TOÀN KHÓA 2019
KHOA KINH TẾ
NGÀNH: LOGISTICS
MÃ NGÀNH: 6340133
	TT
	Mã      môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	2
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	3
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	4
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	5
	KTC150
	Logistics cơ bản
	4(3,1,7)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	1
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	2
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	3
	KTC147
	Kỹ năng làm việc với máy móc thiết bị (**)
	3(2,1,5)
	
	

	4
	KTC149
	Dịch vụ khách hàng (**)
	3(2,1,5)
	
	

	5
	KTC166
	Quản trị kho hàng (**)
	4(3,1,7)
	KTC150(a)
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học)
	4
	
	

	6
	KTC148
	Marketing dịch vụ Logistics
	2(1,1,3)
	KTC150(a)
	

	7
	KTC151
	Quản trị tài chính
	2(1,1,3)
	
	

	8
	KTC134
	Thanh toán quốc tế
	2(1,1,3)
	
	

	9
	KTC167
	Quản trị xuất nhập khẩu (**)
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	1
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	2
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	3
	KTC152
	Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
	3(2,1,5)
	KTC166(a)
	

	4
	KTC153
	Điều hành vận tải
	3(2,1,5)
	KTC150(a)
	

	5
	KTC154
	Nghiệp vụ ngoại thương
	3(2,1,5)
	KTC134(a)
	

	6
	KTC155
	Dịch vụ kho hàng và trung tâm phân phối (**)
	4(3,1,7)
	KTC166(a)
	

	7
	KTC156
	Bao bì – Đóng gói hàng hoá (**)
	3(2,1,5)
	
	

	8
	KTC170
	Đồ án chuyên ngành 1
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	1
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	

	2
	KTC157
	Dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế
	4(2,2,5)
	KTC152(a)
KTC154(a)
	

	3
	KTC158
	Rủi ro bảo hiểm
	2(1,1,3)
	
	

	4
	KTC159
	Vận tải đa phương thức
	4(3,1,7)
	KTC153(a)
	

	5
	KTC160
	Nghiệp vụ hải quan
	3(2,1,5)
	KTC154(a)
	

	6
	KTC169
	Quản trị Logistics (**)
	3(2,1,5)
	KTC150(a)
	

	7
	KTC174
	Đồ án chuyên ngành 2
	1(0,1,0)
	KTC170(a)
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học)
	4
	
	

	8
	KTC165
	Nhận thức về hàng hóa nguy hiểm
	2(1,1,3)
	
	

	9
	KTC110
	Thuế xuất nhập khẩu
	2(1,1,3)
	
	

	10
	KTC168
	Kinh doanh quốc tế
	2(1,1,3)
	KTC134(a)
	

	11
	KTC161
	Công nghệ thông tin trong Logistics
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	6
	
	

	1
	KTC175
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Tổng cộng
	90
	
	





KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CAO ĐẲNG TOÀN KHÓA 2019
KHOA KINH TẾ
NGÀNH: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
MÃ NGÀNH: 6340201
	TT
	Mã     môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Tên môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	2
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	3
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	4
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	5
	KTC105
	Nguyên lý kế toán
	4(4,0,8)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	1
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	2
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	3
	KTC104
	Kinh tế vi mô
	3(3,0,6)
	
	

	4
	KTC115
	Marketing căn bản
	3(3,0,6)
	
	

	5
	KTC113
	Luật kinh tế
	3(3,0,6)
	
	

	6
	KTC142
	Thống kê doanh nghiệp
	3(2,1,5)
	KTC130(b)
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học)
	4
	
	

	7
	KTC112
	Kinh tế vĩ mô
	2(1,1,3)
	
	

	8
	KTC114
	Nguyên lý thống kê
	2(1,1,3)
	
	

	9
	KTC137
	Thương mại điện tử
	2(1,1,3)
	
	

	10
	KTC164
	Soạn thảo văn bản
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	1
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	2
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	3
	KTC103
	Đầu tư tài chính
	3(2,1,5)
	
	

	4
	KTC126
	Tài chính – tiền tệ
	2(1,1,3)
	
	

	5
	KTC188
	Tài chính công
	2(1,1,3)
	
	

	6
	KTC131
	Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
	3(2,1,5)
	KTC130(a)
	

	7
	KTC162
	Tài chính doanh nghiệp 1
	3(2,1,5)
	KTC130(a)
	

	8
	KTC196
	Đồ án chuyên ngành 1 (**)
	1(0,1,1)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	
	

	9
	KTC130
	Toán tài chính
	2(1,1,3)
	
	

	10
	KTC132
	Thị trường chứng khoán (**)
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	20
	
	

	1
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	

	2
	KTC116
	Phân tích báo cáo tài chính
	2(1,1,3)
	KTC162(a)
	

	3
	KTC136
	Kế toán doanh nghiệp
	3(2,1,5)
	KTC105(a)
	

	4
	KTC163
	Tài chính doanh nghiệp 2
	3(2,1,5)
	KTC162(a)
	

	5
	KTC171
	Thực tập Tin học ứng dụng tài chính ngân hàng (**)
	3(0,3,2)
	KTC162(a)
	

	6
	KTC172
	Quản trị rủi ro tài chính
	3(2,1,5)
	KTC162(a)
	

	7
	KTC173
	Nghiệp vụ ngân hàng (**)
	3(1,2,3)
	KTC162(a)
	

	8
	KTC197
	Đồ án chuyên ngành 2
	1(0,1,1)
	KTC196(a)
	

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	
	

	9
	KTC189
	Tài chính quốc tế
	2(1,1,3)
	
	

	10
	KTC133
	Thẩm định tín dụng (**)
	2(1,1,3)
	KTC131(a)
	

	
	
	Học kỳ 5
	6
	
	

	1
	KTC198
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Tổng cộng
	90
	
	





KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CAO ĐẲNG TOÀN KHÓA 2019
KHOA XÂY DỰNG
NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG
MÃ NGÀNH: 6580201
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	Học kỳ 1
	18
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	18
	 
	 

	1
	XDC108
	Vẽ kỹ thuật
	4(3,1,7)
	 
	 

	2
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh
	4(3,1,7)
	 
	 

	3
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	 
	 

	4
	CBC105
	Giáo dục thể chất
	2(0,2,1)
	 
	 

	5
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 2
	26
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	26
	 
	 

	1
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	 
	 

	2
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	 
	 

	3
	XDC114
	An toàn lao động
	2(2,0,4)
	 
	 

	4
	XDC141
	Địa chất, cơ đất, nền móng
	3(3,0,6)
	 
	 

	5
	XDC142
	Cơ học xây dựng
	4(4,0,8)
	 
	 

	6
	XDC143
	Trắc địa đại cương
	2(2,0,4)
	 
	 

	7
	XDC122
	Thực hành trắc địa
	2(0,2,1)
	XDC143(a) 
	 

	8
	XDC116
	Kết cấu bê tông - cốt thép 1
	3(2,1,5)
	XDC142(b) 
	 

	9
	XDC148
	Thực hành tay nghề 1 (**)
	3(0,3,2)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 3
	24
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	20
	 
	 

	1
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	 
	 

	2
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	 
	 

	3
	XDC113
	Vật liệu xây dựng
	2(2,0,4)
	 
	 

	4
	XDC117
	Kết cấu bê tông - cốt thép 2
	2(2,0,4)
	 XDC116(a)
	 

	5
	XDC131
	Đồ án kết cấu bê tông cốt thép
	1(0,1,0)
	XDC117(a) 
	 

	6
	XDC146
	Kỹ thuật thi công
	3(2,1,5)
	 
	 

	7
	XDC147
	Tổ chức thi công
	3(3,0,6)
	 
	 

	8
	XDC132
	Đồ án thi công
	1(0,1,0)
	 
	 

	9
	XDC149
	Thực hành tay nghề 2 (**)
	3(0,3,2)
	XDC148(a) 
	 

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	 
	 

	10
	XDC127
	Máy xây dựng
	2(2,0,4)
	 
	 

	11
	XDC119
	Kết cấu thép
	2(2,0,4)
	XDC142(a)  
	 

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	 
	 

	12
	XDC152
	Thiết kế kiến trúc
	2(1,1,3)
	 
	 

	13
	XDC153
	Luật xây dựng
	2(1,1,3)
	 
	 

	Học kỳ 4
	16
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	12
	 
	 

	1
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	 
	 

	2
	XDC125
	Hệ thống điện, nước và thiết bị chống sét
	2(2,0,4)
	 
	 

	3
	XDC140
	Thực hành Tin học ứng dụng trong xây dựng
	3(0,3,2)
	XDC108(a)
	 

	4
	XDC111
	Kiến trúc công trình
	2(2,0,4)
	
	

	5
	XDC156
	Thực hành tay nghề 3 (**)
	3(0,3,2)
	 XDC149(a)
	 

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	 
	 

	6
	XDC150
	Thiết kế Kết cấu nhà công nghiệp (**)
	2(1,1,3)
	XDC119(a)
	 

	7
	XDC154
	Đấu thầu và tổ chức đấu thầu
	2(1,1,3)
	 
	 

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	 
	 

	8
	XDC151
	Điện kỹ thuật
	2(2,0,4)
	 
	 

	9
	XDC155
	Kinh tế xây dựng
	2(2,0,4)
	 
	 

	Học kỳ 5
	6
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	6
	 
	 

	1
	XDC133
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	 
	 

	 Tổng cộng
	90
	 
	 





KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG TOÀN KHÓA 2019
KHOA KINH TẾ
NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
MÃ NGÀNH: 6340302
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC241
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	2
	CTC208
	Giáo dục Chính trị
	2(2,0,4)
	
	

	3
	TTC270
	Tin học 
	1(0,1,1)
	
	

	4
	KTC215
	Marketing căn bản
	2(0,2,1)
	
	

	5
	KTC262
	Tài chính doanh nghiệp 1
	2(1,1,3)
	
	

	6
	KTC202
	Luật kinh doanh
	2(1,1,3)
	
	

	7
	KTC217
	Phân tích hoạt động kinh doanh (**)
	3(2,1,5)
	
	

	8
	KTC207
	Kế toán trên Excel (**)
	2(1,1,3)
	
	

	9
	KTC277
	Báo cáo thuế (**)
	3(2,1,5)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	15
	
	

	Môn học bắt buộc
	13
	
	

	1
	CBC246
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	1(0,1,1)
	
	

	2
	CTC207
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	3
	CBC245
	Tiếng Anh
	3(1,2,3)
	
	

	4
	KTC240
	Kế toán chi phí (**)
	3(2,1,5)
	
	

	5
	KTC216
	Quản trị học
	3(2,1,5)
	
	

	6
	KTC209
	Kế toán doanh nghiệp 2 (**)
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học sau)
	2
	
	

	7
	KTC212
	Kinh tế vĩ mô
	2(1,1,3)
	
	

	8
	KTC299
	Kế toán ngân hàng
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	12
	
	

	Môn học bắt buộc
	10
	
	

	1
	KTC238
	Kế toán doanh nghiệp 3 (**)
	3(2,1,5)
	
	

	2
	KTC244
	Kế toán trên phần mềm Misa (**)
	3(2,1,5)
	KTC207(a)
	

	3
	KTC280
	Thị trường tài chính (**)
	3(2,1,5)
	
	

	4
	KTC294
	Đồ án chuyên ngành 2 (**)
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học sau)
	2
	
	

	5
	KTC234
	Thanh toán quốc tế
	2(1,1,3)
	
	

	6
	KTC232
	Thị trường chứng khoán
	2(1,1,3)
	
	

	Tổng cộng
	45
	
	




KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG TOÀN KHÓA 2019
KHOA KINH TẾ
NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
MÃ NGÀNH: 6340417
	TT
	Mã      môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC241
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	2
	CTC208
	Giáo dục Chính trị
	2(2,0,4)
	
	

	3
	TTC270
	Tin học
	1(0,1,1)
	
	

	4
	KTC204
	Kinh tế vi mô
	2(2,0,4)
	KTC205(b)
	

	5
	KTC205
	Nguyên lý kế toán
	2(2,0,4)
	KTC204(b)
	

	6
	KTC206
	Hành vi tổ chức
	2(2,0,4)
	
	

	7
	KTC220
	Quản trị Marketing (**)
	3(1,2,3)
	KTC206(b)
	

	8
	KTC285
	Quản trị chuỗi cung ứng
	3(1,2,3)
	
	

	9
	KTC203
	Văn hóa doanh nghiệp
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	14
	
	

	Môn học bắt buộc
	12
	
	

	1
	CBC246
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	1(0,1,1)
	
	

	2
	CTC207
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	3
	CBC245
	Tiếng Anh
	3(1,2,3)
	
	

	4
	KTC224
	Quản trị doanh nghiệp
	4(2,2,5)
	
	

	5
	KTC242
	Quản trị xuất nhập khẩu (**)
	3(1,2,3)
	KTC205(a)
	

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	
	

	6
	KTC286
	Quản trị dự án đầu tư
	2(1,1,3)
	
	

	7
	KTC213
	Luật kinh tế
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	13
	
	

	Môn học bắt buộc
	11
	
	

	1
	KTC221
	Quản trị tài nguyên nhân sự (**)
	3(1,2,3)
	KTC206(a)
	

	2
	KTC231
	Lập kế hoạch kinh doanh (**)
	3(0,3,2)
	
	

	3
	KTC218
	Kinh doanh quốc tế
	4(2,2,5)
	KTC205(a)
	

	4
	KTC291
	Đồ án chuyên ngành 2 (**)
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	
	

	5
	KTC287
	Quản trị chất lượng
	2(1,1,3)
	
	

	6
	KTC214
	Đạo đức trong kinh doanh
	2(1,1,3)
	
	

	Tổng cộng
	45
	
	






KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRUNG CẤP TOÀN KHÓA 2019
KHOA KINH TẾ
NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
MÃ NGÀNH: 5340302
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBT404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	
	

	3
	KTT401
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	4
	KTT404
	Kinh tế vi mô
	3(3,0,6)
	
	

	5
	KTT415
	Marketing căn bản
	3(3,0,6)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	25
	
	

	Môn học bắt buộc
	25
	
	

	1
	CTT402
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	
	

	2
	CTT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	3
	CBT424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	4
	CBT417
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	
	

	5
	CBT405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	CBT401(a)
	

	6
	CBT402
	Vật lí 1
	4(4,0,8)
	
	

	7
	CBT408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	CBT404(a)
	

	8
	KTT464
	Soạn thảo văn bản 
	2(1,1,3)
	
	

	9
	KTT405
	Nguyên lý kế toán
	4(4,0,8)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 3
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	1
	CBT403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	CBT405(a)
	

	3
	CBT406
	Vật lí 2
	4(4,0,8)
	CBT402(a)
	

	4
	CBT412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	CBT408(a)
	

	5
	KTT426
	Tài chính- tiền tệ
	2(1,1,3)
	
	

	6
	KTT403
	Luật Kinh doanh
	2(2,0,4)
	
	

	7
	KTT408
	Kế toán doanh nghiệp 1
	2(1,1,3)
	KTT405 (a)
	

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	
	

	8
	KTT437
	Thương mại điện tử
	2(1,1,3)
	
	

	9
	KTT474
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	2(1,1,3)
	
	

	Học kỳ 4
	25
	
	

	Môn học bắt buộc
	25
	
	

	1
	CBT407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	CBT403(a)
	

	2
	CBT416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	CBT412(a)
	

	3
	CBT413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	CBT409(a)
	

	4
	CBT410
	Vật lí 3
	4(4,0,8)
	CBT406(a)
	

	5
	TTT4200
	Tin học
	3(1,2,3)
	
	

	6
	KTT435
	Thuế
	2(1,1,3)
	
	

	7
	KTT409
	Kế toán doanh nghiệp 2 (**)
	2(1,1,3)
	KTT408 (a)
	

	8
	KTT411
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 5
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	24
	
	

	1
	CBT411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	CBT407(a)
	

	2
	CBT414
	Vật lí 4
	4(4,0,8)
	CBT410(a)
	

	3
	CBT419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	CBT413(a)
	

	4
	CBT441
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	5
	KTT454
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2(1,1,3)
	
	

	6
	KTT439
	Kế toán quản trị
	2(1,1,3)
	
	

	7
	KTT427
	Tài chính công
	2(1,1,3)
	
	

	8
	KTT410
	Quản trị tài chính
	2(1,1,3)
	KTT4XX(a)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 6
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	21
	
	

	1
	CBT415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	CBT411(a)
	

	2
	CBT420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	CBT419(a)
	

	3
	CBT442
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	
	

	4
	KTT407
	Kế toán trên Excel
	3(2,1,5)
	
	

	5
	KTT493
	Đồ án chuyên ngành 1 (**)
	1(0,1,0)
	
	

	6
	KTT496
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	
	

	7
	KTT446
	Tâm lý kinh doanh
	2(1,1,3)
	
	

	8
	KTT432
	Thị trường chứng khoán
	2(1,1,3)
	
	

	Tổng cộng
	139
	
	





KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRUNG CẤP TOÀN KHÓA 2019
KHOA KINH TẾ
NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
MÃ NGÀNH: 5340417
	TT
	Mã       môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBT404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	
	

	3
	KTT401
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	4
	KTT446
	Tâm lý kinh doanh
	2(1,1,3)
	
	

	5
	KTT418
	Quản trị học
	4(4,0,8)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	1
	CTT402
	Giáo dục chính trị
	2(1,1,3)
	
	

	2
	CTT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	3
	CBT424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	4
	CBT417
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	
	

	5
	CBT405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	CBT401(a)
	

	6
	CBT402
	Vật lí 1
	4(4,0,8)
	
	

	7
	CBT408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	CBT404(a)
	

	8
	KTT422
	Quản trị văn phòng (**)
	3(1,2,3)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 3
	26
	
	

	Môn học bắt buộc
	26
	
	

	1
	CBT403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	CBT405(a)
	

	3
	CBT406
	Vật lí 2
	4(4,0,8)
	CBT402(a)
	

	4
	CBT412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	CBT408(a)
	

	5
	KTT406
	Hành vi tổ chức
	3(3,0,6)
	KTT404(b)
	

	6
	KTT404
	Kinh tế vi mô
	3(3,0,6)
	KTT406(b)
	

	7
	KTT405
	Nguyên lý kế toán
	4(4,0,8)
	KTT404(b)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	25
	
	

	Môn học bắt buộc
	25
	
	

	1
	CBT407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	CBT403(a)
	

	2
	CBT416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	CBT412(a)
	

	3
	CBT413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	CBT409(a)
	

	4
	CBT410
	Vật lí 3
	4(4,0,8)
	CBT406(a)
	

	5
	TTT4200
	Tin học
	3(1,2,3)
	
	

	6
	KTT415
	Marketing căn bản
	3(3,0,6)
	KTT404(a)
	

	7
	KTT436
	Kế toán doanh nghiệp
	3(2,1,5)
	KTT405(a)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	
	

	1
	CBT411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	CBT407(a)
	

	2
	CBT414
	Vật lí 4
	4(4,0,8)
	CBT410(a)
	

	3
	CBT419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	CBT413(a)
	

	4
	CBT441
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	5
	KTT431
	Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
	3(2,1,5)
	
	

	6
	KTT443
	Tin học ứng dụng trong kinh doanh
	4(0,4,2)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 6
	25
	
	

	Môn học bắt buộc
	21
	
	

	1
	CBT415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	CBT411(a)
	

	2
	CBT420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	CBT419(a)
	

	3
	CBT442
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	
	

	4
	KTT419
	Quản trị tác nghiệp
	3(1,2,3)
	KTT418(a)
	

	5
	KTT490
	Đồ án chuyên ngành 1 (**)
	1(0,1,0)
	
	

	6
	KTT492
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 2 trong 4 môn học)
	4
	
	

	7
	KTT402
	Chiến lược và chính sách kinh doanh
	2(1,1,3)
	KTT419(b)
	

	8
	KTT449
	Phân tích báo cáo tài chính
	2(1,1,3)
	KTT418(a)
	

	9
	KTT437
	Thương mại điện tử
	2(1,1,3)
	
	

	10
	KTT464
	Soạn thảo văn bản
	2(1,1,3)
	
	

	
	Tổng cộng
	139
	
	




KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRUNG CẤP TOÀN KHÓA 2019
KHOA KINH TẾ
NGÀNH: LOGISTICS
MÃ NGÀNH: 5340113
	TT
	Mã       môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Tên môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	KTT401
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	
	

	3
	CBT404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	
	

	4
	KTT447
	Kỹ năng làm việc với máy móc thiết bị
	2(1,1,3)
	
	

	5
	KTT450
	Logistics cơ bản
	4(4,0,8)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	1
	CTT402
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	
	

	2
	CTT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	3
	CBT402
	Vật lí 1
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CBT405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	KHCB401(a)
	

	5
	CBT408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	KHCB404(a)
	

	6
	CBT417
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	
	

	7
	CBT424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	8
	KTT466
	Quản trị kho hàng (**)
	3(2,1,5)
	KTT450(a)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	1
	CBT403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT406
	Vật lí 2
	4(4,0,8)
	KHCB402(a)
	

	3
	CBT409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	KHCB405(a)
	

	4
	CBT412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	KHCB408(a)
	

	5
	KTT452
	Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
	3(2,1,5)
	KTT450(a)
	

	6
	KTT453
	Điều hành vận tải (**)
	3(2,1,5)
	KTT450(a)
	

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	
	

	7
	KTT448
	Marketing dịch vụ Logistics
	2(1,1,3)
	KTT450(a)
	

	8
	KTT440
	Thanh toán quốc tế
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	1
	TTT4200
	Tin học
	3(1,2,3)
	
	

	2
	CBT407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	KHCB403(a)
	

	3
	CBT410
	Vật lí 3
	4(4,0,8)
	KHCB406(a)
	

	4
	CBT413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	KHCB409(a)
	

	5
	CBT416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	KHCB412(a)
	

	6
	KTT456
	Bao bì – Đóng gói hàng hoá (**)
	3(2,1,5)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	
	

	7
	KTT467
	Quản trị xuất nhập khẩu
	2(1,1,3)
	
	

	8
	KTT461
	Công nghệ thông  tin trong Logistics
	2(1,1,3)
	KTT450(a)
	

	
	
	Học kỳ 5
	26
	
	

	Môn học bắt buộc
	26
	
	

	1
	CBT411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	KHCB407(a)
	

	2
	CBT414
	Vật lí 4
	4(4,0,8)
	KHCB410(a)
	

	3
	CBT419
	Toán 5
	5(5,0,10
	KHCB413(a)
	

	4
	CBT441
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	5
	KTT455
	Dịch vụ kho hàng và trung tâm phân phối
	4(3,1,7)
	KTT466(a)
	

	6
	KTT459
	Vận tải đa phương thức
	5(3,2,7)
	KTT453(a)
	

	7
	KTT470
	Đồ án chuyên ngành 1
	1(0,1,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 6
	25
	
	

	Môn học bắt buộc
	25
	
	

	1
	CBT415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	KHCB419(a)
	

	2
	CBT420
	Toán 6
	5(5,0,10
	KHCB411(a)
	

	3
	CBT442
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	
	

	4
	KTT441
	Dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế
	5(3,2,7)
	KTT452(a)
	

	5
	KTT460
	Nghiệp vụ hải quan
	3(2,1,5)
	KTT450(a)
	

	6
	KTT475
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Tổng cộng
	139
	
	




KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRUNG CẤP TOÀN KHÓA 2019
KHOA KINH TẾ
NGÀNH: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
MÃ NGÀNH: 5340201
	TT
	Mã       môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBT401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	
	

	3
	KTT401
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	4
	KTT405
	Nguyên lý kế toán
	4(4,0,8)
	
	

	5
	KTT426
	Tài chính – tiền tệ
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	21
	
	

	1
	CTT402
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	
	

	2
	CTT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	3
	CBT424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	4
	CBT417
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	
	

	5
	CBT405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	CBT401(a)
	

	6
	CBT402
	Vật lí 1
	4(4,0,8)
	
	

	7
	CBT408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	CBT404(a)
	

	8
	KTT413
	Luật kinh tế
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học )
	2
	
	

	1
	KTT437
	Thương mại điện tử
	2(1,1,3)
	
	

	2
	KTT464
	Soạn thảo văn bản
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	25
	
	

	Môn học bắt buộc
	25
	
	

	1
	CBT403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	CBT405(a)
	

	3
	CBT406
	Vật lí 2
	4(4,0,8)
	CBT402(a)
	

	4
	CBT412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	CBT408(a)
	

	5
	KTT404
	Kinh tế vi mô
	3(3,0,6)
	
	

	6
	KTT442
	Thống kê doanh nghiệp
	3(2,1,5)
	
	

	7
	KTT462
	Tài chính doanh nghiệp 1
	3(2,1,5)
	KTT426(a)
	

	
	
	Học kỳ 4
	25
	
	

	Môn học bắt buộc
	25
	
	

	1
	CBT407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	CBT403(a)
	

	2
	CBT416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	CBT412(a)
	

	3
	CBT413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	CBT409(a)
	

	4
	CBT410
	Vật lí 3
	4(4,0,8)
	CBT406(a)
	

	5
	TTT4200
	Tin học
	3(1,2,3)
	
	

	6
	KTT436
	Kế toán doanh nghiệp
	3(2,1,5)
	KTT405(a)
	

	7
	KTT463
	Tài chính doanh nghiệp 2
	3(2,1,5)
	KTT462(a)
	

	
	
	Học kỳ 5
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	1
	CBT411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	CBT407(a)
	

	2
	CBT414
	Vật lí 4
	4(4,0,8)
	CBT410(a)
	

	3
	CBT419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	CBT413(a)
	

	4
	CBT441
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	5
	KTT431
	Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
	3(2,1,5)
	KTT462(a)
	

	6
	KTT473
	Nghiệp vụ ngân hàng
	3(3,0,6)
	KTT462(a)
	

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	
	

	7
	KTT489
	Tài chính quốc tế
	2(1,1,3)
	KTT426(a)
	

	8
	KTT432
	Thị trường chứng khoán
	2(1,1,3)
	KTT426(a)
	

	
	
	Học kỳ 6
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	24
	
	

	1
	CBT415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	CBT411(a)
	

	2
	CBT420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	CBT419(a)
	

	3
	CBT442
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	
	

	4
	KTT471
	Thực tập Tin học ứng dụng tài chính ngân hàng (**)
	3(0,3,2)
	KTT431(a)
	

	5
	KTT472
	Quản trị rủi ro tài chính
	3(2,1,5)
	KTT463(a)
	

	6
	KTT496
	Đồ án chuyên ngành 1
	1(0,1,1)
	
	

	7
	KTT498
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	
	Tổng cộng
	139
	
	




KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRUNG CẤP TOÀN KHÓA 2019
KHOA XÂY DỰNG
NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG
MÃ NGÀNH: 5580201
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	 
	 
	Học kỳ 1
	18
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	18
	 
	 

	1
	CBT404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	 
	 

	2
	CBT401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	 
	 

	3
	KTT401
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	 
	 

	4
	XDT426
	Vẽ kỹ thuật
	4(4,0,8)
	 
	 

	5
	XDT429
	Vật liệu xây dựng
	2(2,0,4)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	 0
	 
	 

	 
	 
	Học kỳ 2
	23
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	23
	 
	 

	1
	CTT402
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	 
	 

	2
	CTT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	 
	 

	3
	CBT424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	 
	 

	4
	CBT417
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	 
	 

	5
	CBT405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	CBT401(a)
	 

	6
	CBT402
	Vật lí 1
	4(4,0,8)
	 
	 

	7
	CBT408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	CBT404(a)
	 

	8
	XDT450
	Trắc địa đại cương
	2(2,0,4)
	 
	 

	9
	XDT451
	Thực hành trắc địa
	2(0,2,1)
	XDT450(b) 
	 

	Môn học tự chọn
	0 
	 
	 

	Học kỳ 3
	24
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	24
	 
	 

	1
	CBT403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	 
	 

	2
	CBT409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	CBT405(a)
	 

	3
	CBT406
	Vật lí 2
	4(4,0,8)
	CBT402(a)
	 

	4
	CBT412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	CBT408(a)
	 

	5
	XDT448
	Địa chất, cơ đất, nền móng
	3(3,0,6)
	 
	 

	6
	XDT452
	Kỹ thuật thi công
	3(2,1,5)
	 
	 

	7
	XDT428
	Kiến trúc công trình
	2(2,0,4)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	 0
	 
	 

	 
	 
	Học kỳ 4
	26
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	[bookmark: _GoBack]26
	 
	 

	1
	CBT407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	CBT403(a)
	 

	2
	CBT416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	CBT412(a)
	 

	3
	CBT413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	CBT409(a)
	 

	4
	CBT410
	Vật lí 3
	4(4,0,8)
	CBT406(a)
	 

	5
	TTT4200
	Tin học
	3(1,2,3)
	 
	 

	6
	XDT453
	An toàn lao động
	2(2,0,4)
	 
	 

	7
	XDT449
	Cơ học xây dựng
	3(3,0,6)
	 
	 

	8
	XDT437
	Hệ thống điện, nước và thiết bị chống sét
	2(2,0,4)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	 0
	 
	 

	 
	 
	Học kỳ 5
	25
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	23
	 
	 

	1
	CBT411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	CBT407(a)
	 

	2
	CBT414
	Vật lí 4
	4(4,0,8)
	CBT410(a)
	 

	3
	CBT419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	CBT413(a)
	 

	4
	CBT441
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	 
	 

	5
	XDT432
	Kết cấu bê tông - cốt thép
	3(2,1,5)
	XDT449(a)
	 

	6
	XDT442
	Đồ án kết cấu bê tông cốt thép
	1(0,1,0)
	XDT432(b) 
	 

	7
	XDT454
	Thực hành tay nghề 1 (**)
	3(0,3,2)
	 
	 

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	 
	 

	8
	XDT456
	Máy xây dựng
	2(2,0,4)
	 
	 

	9
	XDT458
	Kết cấu thép
	2(2,0,4)
	XDT449(a) 
	 

	 
	 
	Học kỳ 6
	23
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	21
	 
	 

	1
	CBT415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	CBT411(a)
	 

	2
	CBT420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	CBT419(a)
	 

	3
	CBT442
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	 
	 

	4
	XDT455
	Thực hành tay nghề 2
	4(0,4,2)
	XDT454(a) 
	 

	5
	XDT443
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	 
	 

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	 
	 

	6
	XDT457
	Thực hành tin học ứng dụng trong xây dựng
	2(0,2,1)
	 
	 

	7
	XDT459
	Thực hành Dự toán công trình
	2(0,2,1)
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	139
	 
	 



		181
